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I. YÊU CẦU CHUNG:    

- Bài làm phải rõ ràng, mạch lạc trình bày khoa học, có kết cấu hợp lí, logic.

- Ngoài việc trình bày những kiến thức có trong chương trình, sách giáo khoa, học sinh còn phải linh hoạt, vận dụng tích hợp kiến thức liên môn. Vận dụng kiến thức thu nhận được từ các kênh nguồn thông tin đa dạng từ báo chí, internet, truyền hình và thực tế cuộc sống...

- Khuyến khích những bài viết sáng tạo, đối chiếu và liên hệ.

II. YÊU CẦU CỤ THỂ:   

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1: (3.0 điểm)


	1. Em nghĩ gì qua câu chuyện trên?

- Bác là một người yêu nước nồng nàn. Bác đã không sợ khó khăn, gian khổ có lòng tự tin vào bản thân và có ý chí tự lập cao.

- Bác đã để lại cho chúng ta bài học về ý chí vươn lên trong cuộc sống, trong học tập, không ngại khó, ngại khổ, phải tự tin và phải có ý chí tự lập, tự rèn để thành công trong học tập, trong cuộc sống.
	0.5

0.25

0.25

	
	2. Bác Hồ có thể ra đi tìm đường cứu nước, mặc dù với hai bàn tay không, bởi vì:

- Bác là người có lòng yêu nước.

- Bác có lòng quyết tâm cao, với sự hăng hái nhiệt huyết của tuổi trẻ, với lòng tự tin vào chính sức lực của mình.
	0.5

0.25

0.25

	
	 3.  Ý nghĩa của tự lập  đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội:
    - Người có tính tự lập thường thành công trong cuộc sống và họ xứng đáng nhận được sự kính trọng của mọi người.

    - Hoàn thiện được bản thân, mang lại hiệu quả trong công việc.
    - Hoàn thành bổn phận và trách nhiệm của mỗi thành viên.
    - Làm cho xã hội đi vào nề nếp, mang lại hiệu quả trong lao động.
	1.0

0.25

0.25

0.25

0.25

	4
	4. Để trở thành người có tính tự lập, học sinh phải rèn luyện như thế nào?

     - Tự lập trong học tập và trong sinh hoạt hàng ngày: tự học bài, tự đọc sách, chủ động giải các bài tập, tự đi học, tự làm việc nhà …

     - Việc gì làm được thì làm, không dựa dẫm vào bố mẹ và người khác quá nhiều. 

    - Có ý kiến, quyết định riêng của mình. 

    - Có trách nhiệm với những gì mình đã làm.
	1.0

0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 2: (4.0 điểm)   


	1. Tại sao hợp tác lại quan trọng và trở thành xu thế của đất nước, nhân loại ?

* Hợp tác: Là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ hỗ trợ nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì mục đích chung.

* Tại vì: 

- Giúp giải quyết những vấn đề chung mà một quốc gia riêng lẻ không thể tự giải quyết được. VD: Chiến tranh, môi trường, dịch bệnh  ( Covid)…

- Tạo điều kiện giúp nhau cùng phát triển trên nhiều lĩnh vực…

- Giảm khoảng cách giàu nghèo, giúp xã hội phát triển văn minh… 
	2.0

0.5

0.5

0.5

0.5

	
	2. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hợp tác của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay ?

* Thuận lợi:

- Giao lưu, học hỏi, phát triển trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa…

- Dễ dàng hội nhập thế giới...

- Khẳng định được vị trí của Việt Nam trên thế giới…

* Khó khăn:

- Sự chênh lệch trình độ, sự khác biệt ngôn ngữ, văn hóa.

- Một số tổ chức lợi dụng hợp tác.

- Nguy cơ chệnh hướng đường lối chính trị và sự mai một truyền thống văn hóa.

- Có ví dụ minh chứng..
	2.0

0.5

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 3: 

(4 điểm ) 


	1. Hiến pháp là gì? Pháp luật là gì ? 

- Hiến pháp: là luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Mọi văn bản pháp luật khác đều được xây dựng, ban hành trên cơ sở các quy định của Hiến pháp, không được trái với Hiến pháp.   

- Pháp luật: là các quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nư​ớc ban hành, đư​ợc Nhà nư​ớc bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế. 
	1.0

0.5

0.5

	
	   2. Vì sao phải sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật?

     Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân; Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, mọi công dân có quyền và nghĩa vụ như nhau được pháp luật quy định. Vì vậy, mỗi công dân chúng ta phải tuân theo pháp luật và buộc phải: “sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật” 
	0.5

	
	3. Trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện khẩu hiệu trên là:

    + Trong học tập luôn thực hiện những điều thầy, cô giao cho, thực hiện đúng nội quy nhà trường.
    + Trong gia đình phải kính trọng, lễ phép, vâng lời ông bà, biết ơn và chăm sóc ông bà, cha mẹ.
     + Thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, thực hiện đúng Luật giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh nơi đô thị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội như không gây gổ đánh nhau, không nói tục chửi thề, bảo vệ môi trường sống…
	1.5

0.5

0.5

0.5



	
	4. Sắp xếp các cơ quan nhà nước theo hệ thống:

- Cơ quan quyền lực nhà nước: Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Cơ quan quản lí nhà nước: Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Cơ quan kiểm sát: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh.
	1.0

0.25

    0.25

0.25

0.25

	Câu 4:  

(4.5 điểm)


	1. Nỗi bất hạnh đến với gia đình bà Tâm như thế nào? Bà Tâm đã làm gì trước nỗi bất hạnh to lớn của gia đình?

       - Nỗi bất hạnh đến với gia đình bà Tâm: Con trai bà Tâm nghiện ma tuý, bị nhiễm HIV/AIDS.
     - Trước nỗi bất hạnh của gia đình, bà Tâm đã:
     + Bà nén chặt nỗi đau để chăm sóc con.
     + Bà tích cực giúp đỡ những người bị nhiễm HIV/AIDS.
     + Vận động mọi người quan tâm, giúp đỡ họ.
	1.0

0.25

0.75

0.25

0.25

0.25

	
	   2. Theo em, bà Tâm là một người:
+ Biết làm chủ bản thân mình. 

+ Điều khiển được những suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống.
+ Luôn có thái độ bình tĩnh, tự tin.
	0.75

0.25

0.25

0.25

	
	3. Theo em, tính tự chủ được thể hiện như thế nào?

   - Trước mọi sự việc, người có tính tự chủ thường tỏ ra bình tỉnh không nóng nảy, vội vàng;

    - Khi gặp khó khăn không sợ hãi hoặc chán nản;

   - Trong cư xử với mọi người thường tỏ ra ôn tồn, mềm mỏng, lịch sự.
	0.75

0.25

   0.25

   0.25

	
	  4. Vì sao con người cần phải biết tự chủ? Học sinh phải làm gì để rèn luyện tính tự chủ?

    - Con người cần phải biết tự chủ vì:
    + Tự chủ là một đức tính quý giá.
    + Nhờ tính tự chủ mà con người biết sống một cách đúng đắn và biết cư xử có đạo đức, có văn hóa.

    + Tính tự chủ giúp con người đứng vững trước những tình huống khó khăn và thử thách, cám dỗ.

      - Theo em, học sinh cần phải rèn luyện tính tự chủ bằng cách:

     + Tập suy nghĩ trước khi  nói và hành động.

     + Sau mỗi việc làm, cần xem lại thái độ, lời nói, hành động của mình là đúng hay sai và kịp thời rút kinh nghiệm, sửa chữa.

     + Vững vàng tư tưởng, không để người khác dụ dỗ: cờ bạc, đua xe, game và các tệ nạn xã hội khác.

    + Phải tập điều chỉnh hành vi, thái độ của mình theo yêu cầu của nếp sống văn hoá: bình tĩnh, ôn hoà, lễ độ.

    + Phải hạn chế những đòi hỏi, mong muốn hưởng thụ cá nhân và xa lánh những cám dỗ để tránh những việc làm xấu.
	2.0

0.75

0.25

0.25

0.25

1.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 5: (4.5 điểm)


	   “Biến cố dịch bệnh Covid-19 đã trở thành vấn nạn toàn cầu, khắp thế giới đang trải qua những giờ phút mà sự sinh tử chì còn là rủi may…Và trong bối cảnh đó. Covid 19 lại mang đến cho chúng ta những bài học giá trị. Cuộc sống thật kỳ lạ, nhiệm màu, trong nguy có cơ, trong khổ đau luôn nhú mầm hạnh phúc. Mong những ngày buộc phải sống chậm, cho chúng ta nhiều giá trị sâu xa, những bài học đáng giá mà chỉ có trong biến cố ta mới có cơ hội nhận ra” đó là tình cảm gia đình, tình người trong đại dịch.

(Trích: “ Sống chậm thời Covid”.ThS Nguyễn Thị Tâm,  Tạp chí sức khỏe)

Suy nghĩ của em về tình cảm gia đình, tình người mà sống chậm thời Covid mang lại ?
	4.5

	
	- Khẳng định:

+ Đại dịch Covid- 19 gây ra nhiều hậu quả, tổn thất nặng nề.

+ Trong bối cảnh đó, Covid lại mang đến cho chúng ta những bài học giá trị mà cuộc sống bận rộn thường ngày khiến ta lãng quên hay không nhận ra: Tình cảm gia đình, tình người trong đại dịch.

- Nêu được: “Sống chậm thời Covid” chính là thời kì giãn cách xã hội, giai đoạn mọi người tạm ngưng mọi công việc và lối sống xô bồ hàng ngày, ở trong nhà và hạn chế ra tiếp xúc, ra  ngoài ở mức tối thiểu để phòng ngừa dịch bệnh.

- Cuộc sống thường ngày với biết bao bộn bề, lo toan, nhịp sống hối hả, hiện đại kéo theo lối sống gấp gáp, vội vã…khiến con người ta coi nhẹ, lãng quên những giá trị quan trọng, thiêng liêng của cuộc sống mỗi con người đó là tình cảm gia đình, tình người.

-Phân tích:

+ Tình cảm gia đình: Những bữa cơm gia đình quý giá đầy đủ thành viên, bố mẹ có thời gian dạy bảo, chia sẻ, vui đùa cùng con cái,.. gia đình được sum vầy và gắn kết hơn bao giờ hết.

+ Tình người trong đại dịch: Không chỉ lo lắng cho sức khỏe của bản thân và gia đình mà còn vì sức khỏe cộng đồng, mọi người cùng có ý thức phòng ngừa sẽ góp phần đẩy lùi dịch bệnh cho toàn xã hội: khẩu trang miễn phí, cây gạo ATM, quyên góp ủng hộ khu cách li, những việc làm đầy nhân văn, ấm áp.

- Rút ra bài học cho bản thân: Thương yêu quý trọng gia đình, sống chan hòa nhân ái với mọi người xung quanh.


	0.5

0.25

0.25

0.5

0.5

2.0

1.0

1.0

1.0


            Lưu ý: 

- Đối với những câu hỏi từ ngữ liệu: HS có thể diễn đạt theo nhiều kiểu khác nhau, nếu thấy hợp lí GV có thể cho điểm phù hợp.

- Đối với các câu trình bày khái niệm, ý nghĩa, những quy định của nhà nước: chỉ cho điểm tối đa khi đảm bảo đầy đủ, chính xác nội dung.

- Đối với nội dung lí giải vì sao, trình bày quan điểm hoặc liên hệ bản thân: HS có thể trình bày theo nhiều kiểu khác nhau, nếu thấy hợp lí GV có thể cho điểm phù hợp

------------------------------------------- HẾT ----------------------------------------
ĐÁP ÁN 


ĐỀ THI CHÍNH THỨC                                                      













